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	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG MN DƯƠNG XÁ

Số:    /KH- MNDX

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dương Xá, ngày 20 tháng 5 năm 2021


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cho Cán bộ quản lý và giáo viên 
Năm học 2021 - 2022

 Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; 
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;
Căn cứ Kế hoạch số     /KH-PGDĐT ngày   /11/2021 về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2021 - 2022;
Trường Mầm non Dương Xá xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL, giáo viên trường mầm non năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên cơ sở giáo dục; năng lực tự đánh giá công tác BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của cơ sở giáo dục, của phòng Giáo dục, hướng đến nâng cao hiệu quả học tập của trẻ em và học sinh.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Cán bộ quản lý, Giáo viên trong nhà trường. 
III. NỘI DUNG THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
* Đối với Cán bộ quản lý

1. Nội dung bồi dưỡng 1: 40 tiết/năm học. Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ năm học các cấp mầm non, phổ thông áp dụng trong cả nước.

* Tăng cường bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho Giáo viên mầm non trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. (15 tiết)

*  Xây dựng cộng đồng học tập trong cơ sở giáo dục mầm non. (15 tiết)

* Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non năm học 2021 – 2022. (10 tiết)
2. Nội dung bồi dưỡng 2: 40 tiết/năm học.
Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non và phổ thông theo từng thời kỳ ở mỗi địa phương.

* Bồi dưỡng chính trị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và cập nhật tình hình kinh tế, chính trị của địa phương.

3. Nội dung bồi dưỡng  3: 40 tiết/năm học.
Nội dung chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.
Khối kiến thức tự chọn bao gồm: 36 modun (đối với cán bộ quản lý trường mầm non. Căn cứ vào các modun bồi dưỡng, mỗi cán bộ quản lý tự lựa chọn số lượng modun bồi dưỡng (tương đương 40 tiết), đảm bảo phù hợp nhu cầu và năng lực của cá nhân. (Có danh sách đăng ký kèm theo)

* Đối với giáo viên mầm non


1. Nội dung bồi dưỡng 1: 40 tiết/năm học.
Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ năm học các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở áp dụng trong cả nước.
* Tăng cường bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho Giáo viên mầm non trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. (15 tiết)

*  Xây dựng cộng đồng học tập trong cơ sở giáo dục mầm non. (15 tiết)

* Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non năm học 2021 – 2022. (10 tiết)

2. Nội dung bồi dưỡng 2: 40 tiết/năm học.
Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non, phổ thông theo từng thời kỳ ở mỗi địa phương.
* Bồi dưỡng chính trị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và cập nhật tình hình kinh tế, chính trị của địa phương.
* Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương.
3. Nội dung bồi dưỡng  3: 40 tiết/năm học.
Nội dung chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.
Căn cứ để lựa chọn nội dung bồi dưỡng 3: 

- Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non; 
Khối kiến thức tự chọn bao gồm: 35 modun (đối với giáo viên mầm non); Căn cứ vào các modun bồi dưỡng mỗi giáo viên tự lựa chọn số lượng modun bồi dưỡng (tương đương với 40 tiết), đảm bảo phù hợp nhu cầu và năng lực của cá nhân. Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng, Giáo viên đăng ký đã lựa chọn và đăng ký các modul học tập (Có danh sách đăng ký kèm theo)
IV. THỜI GIAN, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
1. Thời gian
- Chương trình BDTX được thực hiện trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hàng năm.
2. Hình thức BDTX
- Bồi dưỡng tập trung. 
- Bồi dưỡng từ xa. 

- Kết hợp bồi dưỡng tập trung và bồi dưỡng từ xa.

V. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ

* Đối với cán bộ quản lý:

- Nhà trường thực hiện nhiệm vụ BDTX xây dựng các tiêu chí đánh giá, tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu hoặc viết thu hoạch và xếp loại theo hai mức đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu.
- Cán bộ quản lý tham gia khóa bồi dưỡng được đánh giá kết quả, nếu đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận và lưu trong hồ sơ công chức, viên chức hàng năm; kết quả BDTX là một trong những minh chứng để xếp loại cán bộ quản lý theo Chuẩn hiệu trưởng và thực hiện các chế độ chính sách khác với đối với cán bộ quản lý.
- Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của cán bộ quản lý dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của cán bộ quản lý, nộp kết quả tổng hợp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo

* Đối với giáo viên:

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các modun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).
2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX. 

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần). 

2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) /3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

3. Xếp loại kết quả BDTX
3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên. 

4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX 
Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên, nộp kết quả tổng hợp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
VI.  KHUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

	STT
	Nội dung công việc
	Dự kiến thời gian thực hiện
	Người thực hiện

	01
	Xây dựng kế hoạch BDTX
	 7/2021
	Hiệu trưởng

	02
	Hướng dẫn nội dung và các mô đun bồi dưỡng
	8/2021
	Phó Hiệu trưởng

	03
	Bồi dưỡng tập trung
	10/2021 - 3/2022
	CBQL, GV

	04
	Bồi dưỡng tự chọn (nội dung 3)
	11/2021 - 3/2022
	CBQL, GV

	05
	Kiểm tra, giám sát
	10/2021 - 4/2022
	CBQL, GV

	06
	Đánh giá kết quả, đề nghị cấp giấy chứng nhận
	4/2021 - 5/2022
	BGH- TTCM

	07
	Tổ chức sơ kết, tổng kết
	7/2022
	CBQL, GV


VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm, từ chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, từ kinh phí của các chương trình, dự án trong và ngoài nước, từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) hoặc kinh phí do người học tự nguyện đóng góp.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với nhà trường

- Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị, hướng dẫn Cán bộ, quản lý, giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; Xây dựng kế hoạch BDTX cán bộ quản lý, giáo viên của đơn vị vào đầu năm học 
- Tổng hợp, báo cáo kết quả BDTX của cán bộ quản lý, giáo viên của đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với cán bộ quản lý, giáo viên tham gia BDTX.
2. Trách nhiệm của cán bộ quản lý
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.
- Báo cáo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
3. Trách nhiệm của giáo viên
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.
- Báo cáo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.


Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý và giáo viên của trường mầm non Dương Xá năm học 2021 – 2022./. 
	 Nơi nhận:
- Phòng GDĐT;

- Các tổ chuyên môn;
- Lưu: VT.


	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MODUL BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nội dung đăng ký
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hà
	Hiệu trưởng
	Modun QLMN 1: Rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp của người CBQL trong cơ sở GDMN.
Modun QLMN 30: Quyền trẻ em và phòng, chống bạo hành trẻ trong cơ sở GDMN.
	

	2
	Nguyễn Thị Hồng
	P.Hiệu trưởng
	Modun MNQL 6: Phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người CBQL cơ sở GDMN
Modun MNQL 19: GDMN theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm
	

	3
	Trần Ánh Hồng
	P.Hiệu trưởng
	 Modun MNQL 3: Quản lý cảm xúc bản thân của người CBQL trong cơ sở GDMN (20 tiết)
Mô đun MNQL 11:Chỉ đạo hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em trong cơ sở GDMN (20 tiết)

	

	4
	Đoàn Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	ModumGVMN 12: Tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm
ModumGVMN 24:Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em lứa tuổi mầm non.
	

	5
	Đào Thị Mến
	Giáo viên
	ModumGVMN 12: Tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm
ModumGVMN 15: Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm
	

	6
	NguyễnThị Minh Nguyệt
	Giáo viên
	ModumGVMN 19:Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em lứa tuổi mầm non
Modum GVMN 26:Kĩ năng giao tiếp ứng xử của GVMN với trẻ.
	

	7
	BùiThị Thu Trang
	Giáo viên
	ModumGVMN 19:Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em lứa tuổi mầm non
Modum GVMN 32:Tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc cho GVMN
	

	8
	Nguyễn Thị Hoài
	Giáo viên
	ModumGVMN 15: Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm
ModumGVMN 19:Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em lứa tuổi mầ

	

	9
	Chu Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	ModumGVMN 19:Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em lứa tuổi mầm non
ModumGVMN 24:Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em lứa tuổi mầm non.
	

	10
	Dương Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	ModumGVMN 22:Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi từ nguyên liệu địa phương
ModumGVMN 33: Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trong cơ sở GDMN
	

	11
	Nguyễn Thị Hạnh
	Giáo viên
	ModumGVMN 12:Tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm
ModumGVMN 17:Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ em lứa tuổi mầm non
	

	12
	Phạm Thị Thảo
	Giáo viên
	ModumGVMN 18:Tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhóm, lớp ghép nhiều độ tuổi tại cơ sở GDMN
ModumGVMN 19:Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em lứa tuổi mầm non
	

	13
	TrầnThị Minh
	Giáo viên
	ModumGVMN 11: Kĩ năng sơ cứu - phòng tránh và xử lí một số tình huống nguy hiểm, bệnh thường gặp ở trẻ em
ModumGVMN 34: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhóm, lớp ở cơ sở GDMN
	

	14
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	ModumGVMN 19:Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em lứa tuổi mầ
ModumGVMN 20:Tổ chức quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em lứa tuổi mầm non

	

	15
	Ng. Thị Thanh Minh
	Giáo viên
	GVMN 23: Quản lí nhóm, lớp học ở cơ sở GDMN
GVMN 35: Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở GDMN

	

	16
	Ng. Thị Thanh Hằng
	Giáo viên
	GVMN 22: Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi từ nguyên liệu địa phương
GVMN 33: Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trong cơ sở GDMN

	

	17
	Dương Thị Bích Tần
	Giáo viên
	GVMN 2: Quản lý cảm xúc bản thân của người GVMN trong hoạt động nghề nghiệp
GVMN 24: Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em lứa tuổi mầm non
	

	18
	Phùng T. Thanh Nhàn
	Giáo viên
	GVMN 10: Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN
GVMN 20: Tổ chức quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em lứa tuổi mầm non
	

	19
	Nguyễn Thanh Huyền
	Giáo viên
	GVMN 16:Tổ chức các hoạt động phát triển thẩm mỹ cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
GVMN 24:Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em lứa tuổi mầm non.
	

	20
	Phùng T. Thu Hằng
	Giáo viên
	GVMN 17:Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ em lứa tuổi mầm non
GVMN 19:Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em lứa tuổi mầm non
	

	21
	Nguyễn Thúy Quỳnh
	Giáo viên
	GVMN 5: Hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của GVMN
GVMN 12: Tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm

	

	22
	Phạm Thị Hương
	Giáo viên
	GVMN 9:Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em trong nhóm, lớp
GVMN 26:Kĩ năng giao tiếp ứng xử của GVMN với trẻ
	

	23
	Nguyễn Thị Tâm
	Giáo viên
	GVMN 18: Tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhóm, lớp ghép nhiều độ tuổi tại cơ sở GDMN
GVMN 20:Tổ chức quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em lứa tuổi mầm non
	

	24
	Nguyễn Thị Loan
	Giáo viên
	GVMN 11: Kĩ năng sơ cứu - phòng tránh và xử lí một số tình huống nguy hiểm, bệnh thường gặp ở trẻ em
GVMN 34:Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhóm, lớp ở cơ sở GDMN
	

	25
	Phùng Thị Thu
	Giáo viên
	GVMN 15: Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm
GVMN 29:Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non dựa vào cộng đồng
	

	26
	Đào Thị Hương
	Giáo viên
	GVMN 3:Rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMN
GVMN 8:Lập kế hoạch giáo dục trẻ em trong nhóm, lớp trong các cơ sở GDMN
	

	27
	Nông Thị Hiền
	Giáo viên
	GVMN 27: Quyền dân chủ của người GVMN trong cơ sở GDMN
GVMN 31: Quyền trẻ em, phòng, chống bạo hành và xử lý vi phạm về quyền trẻ em trong cơ sở GDMN
	

	28
	Nguyễn Thị Ngân
	Giáo viên
	GVMN 24: Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em lứa tuổi mầm non
GVMN 33: Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trong cơ sở GDMN
	

	29
	Nguyễn Thị Thúy
	Giáo viên
	GVMN 24: Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em lứa tuổi mầm non.

GVMN 35: Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở GDMN
	

	30
	Nguyễn Thị Hoa
	Giáo viên
	GVMN 19: Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em lứa tuổi mầm non
GVMN 20: Tổ chức quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em lứa tuổi mầm non
	

	31
	Nguyễn Thị Châm
	Giáo viên
	GVMN 25:Giáo dục kỷ luật tích cực cho trẻ em lứa tuổi mầm non.

GVMN 26: Kĩ năng giao tiếp ứng xử của GVMN với trẻ.
	

	32
	Nguyễn Thị Dương
	Giáo viên
	GVMN 29:Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non dựa vào cộng đồng.
GVMN 33:Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trong cơ sở GDMN.
	

	33
	Đặng Thùy Dương
	Giáo viên
	GVMN 28: Phối hợp nhà trường với gia đình và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em
GVMN 29:Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non dựa vào cộng đồng.
	

	34
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Giáo viên
	GVMN 22:Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi từ nguyên liệu địa phương.
GVMN 24:Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em lứa tuổi mầm non.
	

	35
	Dương Thị Nhung
	Giáo viên
	GVMN 9: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em trong nhóm, lớp.

GVMN 10:Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GGMN.
	

	36
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Giáo viên
	GVMN 22:Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi từ nguyên liệu địa phương.
GVMN 24:Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em lứa tuổi mầm non.
	

	37
	Nguyễn Thị Xuyên

	Giáo viên
	Modun 4: Sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở GDMN

Modun 8:

Lập kế hoạch giáo dục trẻ em trong nhóm, lớp trong các cơ sở GDMN.
	

	
	
	
	
	

	38
	Nguyễn Thị Thương
	Giáo viên
	Modun 28:

Phối hợp nhà trường với gia đình và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em.

Modun 29:

Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non dựa vào cộng đồng
	

	39
	Nguyễn Thanh Hải
	Giáo viên
	Modun 24:

Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em lứa tuổi mầm non.
Modun 33:

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trong cơ sở GDMN
	

	40
	Lê Thị Thu Hường
	Giáo viên
	Modun 19:

Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em lứa tuổi mầm non.

Modun 20:

Tổ chức quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em lứa tuổi mầm non

	

	41
	Trần Thị Tú
	Giáo viên
	Modun 34:

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhóm, lớp ở cơ sởGDMN
Modun 35:

Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở GDMN

	

	42
	Nguyễn Thị Diệp
	Giáo viên
	Modun 13:
Tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm
Modun 15:

Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm.
	

	43
	Trần Thị Phương
	Giáo viên
	Modun 16:

Tổ chức các hoạt động phát triển thẩm mỹ cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
Modun 17:

Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ em lứa tuổi mầm non
	

	44
	Đặng Hải Yến
	Giáo viên
	Modun 11:

Kĩ năng sơ cứu - phòng tránh và xử lí một số tình huống nguy hiểm, bệnh thường gặp ở trẻ em
Modun 12:

Tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm
	

	45
	Dương Thị Phượng
	Giáo viên
	Modun 9:

Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em trong nhóm, lớp
Modun 10:

Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GGMN
	

	46
	Phạm Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Modun 3:
Rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMN
Modun 5: 

Hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của GVMN
	

	47
	Nguyễn Thị Dung
	
	Modun 15:

Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm.
Modun 33:

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trong cơ sở GDMN
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